CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 12
LỚP 4 TUỔI 4.    NĂM HỌC 2024 – 2025
Tuần 1: Chú công nhân xây dựng
Thời gian thực hiện: Từ 02/12/2024 đến 07/12/2024

1. Hoạt động học

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 3: Chú công nhân xây dựng
	Ngày 02/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Sút bóng vào gol
	Ngày 03/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá nghề xây dựng.
	Ngày 0
04/12/2024
Lĩnh vực:PTTM 
Tên HĐH: Nặn đồ dùng xây dựng
	Ngày 05/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1
	Ngày 06/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: DTĐTT: làm thợ xây
	Ngày 07/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: VĐTP: Cháu yêu cô chú công nhân
	



2. Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 3: Chú công nhân xây dựng
	Ngày 02/12/2024
- Quan sát công cụ , trang phục, sản phẩm của 1 số nghề 
- TCVĐ: Nhảy tiếp sức,
- Chơi tự do ở khu vực 6.
	Ngày 03/12/2024
- Quan sát 1 số đồ dùng nghề công nhân xây dựng.
- TCVĐ: Chuyền gạch, 
 - Chơi tự do ở khu vực 1. 
	Ngày 04/12/2024
- Quan sát tranh, xem video về một sô quy định an toàn giao thông
- TCVĐ: Bắt chước chú bộ đội; 
- Chơi tự do ở khu vực 2.
	Ngày 05/12/2024
- Quan sát công cụ, trang phục, sản phẩm của 1 số nghề
- TCVĐ: Ai bật xa nhất, 
- Chơi tự do ở khu vực 3.
	Ngày 06/12/2024
- Quan sát 1 số đồ dùng nghề công nhân xây dựng.
- TCVĐ: Dệt vải, 
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 07/12/2024
- Trò chuyện về mối liên hệ giữa đặc điểm của một số đồ dùng của các nghề
- TCVĐ: Thi xem tổ nào nhanh, 
- Chơi tự do ở khu vực 5.
	



3. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 3: Chú công nhân xây dựng
	Quan sát công cụ, trang phục, sản phẩm của 1 số nghề
	Thơ: cây lúa
	Làm quen với 1 số từ mới chủ đề nghề nghiệp
	Trò chuyện về đồ dùng nghề chú công nhân xây dựng
	TC: Phân biệt hành vi đúng/sai khi tham gia giao thông.
	- Bé chơi xây dựng.
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần
	




[bookmark: _Hlk182746789]Tuần 2: Cô thợ may
Thời gian thực hiện: Từ 09/12/2024 đến 14/12/2024
1.	Hoạt động học

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 4: Cô thợ may

	Ngày 09/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Bò bằng bàn tay và bàn chân dài 3-4m.
	Ngày 10/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá đồ dùng nghề thợ may
	Ngày 11/12/2024
Lĩnh vực: 
PTTM
Tên HĐH: Cắt   dán đồ dùng nghề may
	Ngày 12/12/2024
Lĩnh vực: 
PTNT 
Tên HĐH: Ôn sắp xếp theo quy tắc 1-1-1
	Ngày 13/12/2024
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH: DTĐTT: Bé làm bao nhiêu nghề

	Ngày 14/12/2024
Lĩnh vực: 
PTTM
Tên HĐH: Dạy VĐM
Cô thợ dệt
	



2. Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 4: Cô thợ may

	Ngày 09/12/2024
- Quan sát 1 số đồ dùng nghề thợ may
- TCVĐ: Dệt vải, 
- Chơi tự do ở khu vực 6.
	Ngày 10/12/2024
-  Trò chuyện về mối liên hệ giữa đặc điểm của một số đồ dùng của các nghề
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa; 
- Chơi tự do ở khu vực 1.
	Ngày 11/12/2024
- Phân biệt hành vi đúng - sai
- TCVĐ: Ai bật xa nhất,
- Chơi tự do ở khu vực 2.
	Ngày 12/12/2024
- Quan sát công cụ, trang phục, sản phẩm của 1 số nghề
- TCVĐ: Thi xem tổ nào nhanh, 
- Chơi tự do ở khu vực 3.
	Ngày 13/12/2024
- Quan sát 1 số đồ dùng nghề thợ may
- TCVĐ: Nhảy tiếp sức,
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 14/12/2024
-  Trò chuyện về một sô quy định an toàn giao thông nơi công cộng.
- TCVĐ: Chuyền gạch, 
- Chơi tự do ở khu vực 5.
	



3. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 4: Cô thợ may

	Trò chuyện về ĐD củ cô thợ may
	Làm quen với nhạc cụ Trống cơm
	Làm quen với 1 số từ mới chủ đề nghề nghiệp
	Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
	TC: Phân biệt hành vi đúng/sai khi tham gia giao thông.

	- Trò chuyện về một số nghề
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần
	





Tuần 3: Chú bộ đội
Thời gian thực hiện: Từ 16/12/2024 đến 21/12/2024
1.	Hoạt động học

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 5: Chú bộ đội

	Ngày 16/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Bò trong đường dích dăc qua 5 điểm, mỗi điểm cách nhau 1,5m.
	Ngày 17/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: So sánh hình vuông – hình chữ nhật
	Ngày 
18/12/2024
Lĩnh vực: PTTM 
Tên HĐH: làm quà tặn chú bộ đội
	Ngày 19/12/2024
Lĩnh vực: PTTC-KNXH
Tên HĐH: Bé yêu chú bộ đội
	Ngày 20/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: KTTN: Anh bộ đội và lũ trẻ
	Ngày 21/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Âm nhạc tổng hợp
	









2. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 5: Chú bộ đội

	Ngày 16/12/2024
- Quan sát 1 số đồ dùng nghề chú bộ đội
- TCVĐ: Bắt chước chú bộ đội; 
- Chơi tự do ở khu vực 6.
	Ngày 17/12/2024
- Trò chuyện về một sô quy định an toàn giao thông nơi công cộng
- Quan sát tranh, xem video.
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng - Chơi tự do ở khu vực 1. 
	Ngày 18/12/2024
- Quan sát, Trò chuyện về một số hoạt động ngày 22/12.
- TCVĐ: Nhảy tiếp sức 
- Chơi tự do ở khu vực 2.
	Ngày 19/12/2024
- Trò chuyện về mối liên hệ giữa đặc điểm của một số đồ dùng của các nghề
- TCVĐ: Dệt vải, 
- Chơi tự do ở khu vực 3.
	Ngày 20/12/2024
- Quan sát công cụ, trang phục, sản phẩm của 1 số nghề
- TCVĐ: Ai bật xa nhất,
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 21/12/2024
- Phân biệt hành vi đúng- sai khi tham gia giao thông.
- TCVĐ: Thi xem tổ nào nhanh, 
- Chơi tự do ở khu vực 5.
	



3. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 5: Chú bộ đội

	Trò chuyện về một số nghề
	Quan sát, Trò chuyện, xem video về một số hoạt động ngày 22/12.
	Trò chuyện về đồ dùng nghề chú bộ đội
	TC: Phân biệt hành vi đúng/sai khi tham gia giao thông.
	Làm quen với 1 số từ mới chủ đề nghề nghiệp


	- Giao lưu cùng chú bộ đội
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần
	




